
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN NGỮ VĂN
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN 
(TX, TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BCGP Dạy BCGP Dạy BCGP
1 Nguyễn Gia Bảo Huỳnh

Cái Bè
TH-THCS An Thái Trung Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

2 Nguyễn Minh Nghiệp THCS An Hữu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
3 Võ Thị Phương Trinh TH-THCS An Thái Đông Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
4 Lê Thị Kim Hảo Cai Lậy THCS  Đoàn Thị Nghiệp Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
5 Nguyễn Trí Hải THCS Nguyễn Tuấn Việt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
6 Nguyễn Thị Thu Ba TX Cai Lậy THCS Tân Bình Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
7 Huỳnh Thị Diễm Trinh Tân Phước THCS TT Mỹ Phước Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Nguyễn Thị Xuân Tươi THCS TT Mỹ Phước Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
9 Châu Thị Kim Huệ

Châu Thành

THCS Tam Hiệp Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
10 Ngô Ngọc Diệu THCS Đoàn Giỏi Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
11 Đinh Thúy Phượng THCS Tân Hiệp Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
12 Võ Thị Phượng Linh THCS Đông Hòa Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
13 Đặng Minh Luân

TP Mỹ Tho
THCS Bình Đức Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

14 Võ Thị Ngọc Phước Duyên THCS Xuân Diệu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
15 Võ Thị Kiều Tiên THCS Tân Mỹ Chánh Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
16 Đặng Xuân Cúc

Chợ Gạo

THCS Bình Phục Nhứt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
17 Nguyễn Thị Hồng Phúc THCS Đăng Hưng Phước Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
18 Nguyễn Thị Trúc Linh THCS Quơn Long Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
19 Nguyễn Thị Lệ Thu THCS TT Chợ Gạo Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
20 Nguyễn Thị Hồng Trang Gò Công Tây THCS Nguyễn Văn Thiều Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
21 Nguyễn Thị Kim Ngân TP Gò Công THCS Phường 1 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
22 Nguyễn Thị Ngọc Thạch THCS Phường 3 Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
23 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Gò Công THCS Lê Quốc Việt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá



Đông24 Nguyễn Thị Kim Ngân THCS Phùng Thanh Vân Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
Có 24 giáo viên dự thi. Kết quả: 12 giỏi; 12 khá.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN TOÁN
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN 
(TX, TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Nguyễn Thanh Hiền

Cái Bè

TH-THCS An Thái Đông Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
2 Lê Thanh Tâm THCS Tân Hưng Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
3 Lý Hảo Vân TH-THCS Thiện Trí Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
4 Huỳnh Ngọc An THCS Mỹ Hội Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
5 Phan Thị Hoàng Oanh

Cai Lậy

THCS Mỹ Thành Nam Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
6 Huỳnh Thị Ngọc Diễm THCS Tam Bình Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
7 Nguyễn Thị Thanh Đậm THCS Nguyễn Tuấn Việt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Trương Thị Minh Tấn THCS Hiệp Đức Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
9 Đoàn Thị Yến Thu TX Cai Lậy THCS Tân Bình Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
10 Chu Thị My THCS Mai Thị Út Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
11 Nguyễn Thị Minh Hiếu Tân Phước THCS Tân Hoà Thành Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
12 Bùi Thị Thanh Thủy THCS TT Mỹ Phước Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
13 Huỳnh Quốc Hưng

Châu Thành

TH-THCS Bàn Long Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
14 Nguyễn Văn Dũng THCS-THPT Giồng Dứa Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
15 Phan Ngọc Thu THCS Tân Hiệp Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
16 Phạm Thị Thùy Trang THCS Long Hưng Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
17 Ng Thị Thanh Tâm THCS Vĩnh Kim Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
18 Đỗ Yến Oanh

TP Mỹ Tho

THCS Bình Đức Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
19 Phạm Thị Thanh Giang THCS Lê Ngọc Hân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
20 Lê Thị Phương Quyên TH-THCS Thới Sơn Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
21 Huỳnh Văn Khởi THCS Trung An Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
22 Võ Thành Duy Chợ Gạo THCS Long Bình Điền Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi



23 Lê Thị Ngọc Thảo THCS Tịnh Hà Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
24 Nguyễn Minh Lợi Chợ Gạo THCS TT Chợ Gạo Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
25 Nguyễn Thị Bích Vân THCS Bình Phục Nhứt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
26 Phan Thị Phương Như Gò Công Tây THCS Nguyễn Đắc Thắng Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
27 Nguyễn Thị Thu Vân THCS Võ Đăng Được Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
28 Trần Hoài Đắc

TP Gò Công
THCS Bình Xuân Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá

29 Võ Thị Ngọc Hà THCS Phường 2 Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá
30 Lê Thị Cẩm Quyên THCS Phường 5 Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
31 Phạm Vủ Ngân Hà THCS Bình Đông Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
32 Nguyễn Văn Minh Phụng

Gò Công
Đông

THCS Bình Ân Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá
33 Đào Thị Diễm Trang THCS Võ Văn Chỉnh Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
34 Nguyễn Hữu Lộc THCS Lê Quốc Việt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
35 Trần Thị Diễm Trinh THCS Võ Văn Dánh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
36 Nguyễn Minh Phương

Tân Phú Đông
THCS Tân Phú Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

37 Đoàn Minh Tiến THCS Phú Đông Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
38 Nguyễn Văn Châu THCS-THPT Phú Thạnh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

Có 38 giáo viên dự thi. Kết quả: 21: giỏi; 17: khá.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN TIẾNG ANH
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN 
(TX, TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Ngô Mỹ Xuyên

Cái Bè
TH-THCS Mỹ Lợi B Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

2 Lê Thị Kim Hai THCS An Hữu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
3 Nguyễn Thị Ngọc Hà TH-THCS Phan Văn Ba Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
4 Nguyễn Thị Thùy Trang

Cai Lậy

THCS Đoàn Thị Nghiệp Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
5 Bùi Thị Mỹ Hồng THCS Phan Văn Cẩm Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
6 Trần Thị Thy Trang THCS Thạnh Lộc Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
7 Nguyễn Thị Trúc Linh THCS Tam Bình Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Võ Mộng Trinh TX Cai Lậy THCS Thái Thị Kim Hồng Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
9 Trần Thị Cẩm Loan THCS Mai Thị Út Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
10 Trần Thị Ngọc Thẩm Tân Phước THCS TT Mỹ Phước Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
11 Nguyễn Thị Mộng Trinh

Châu Thành

THCS Đoàn Giỏi Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
12 Đặng Nguyễn Ngọc Trâm THCS Thân Cửu Nghĩa Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
13 Nguyễn Thụy Giao Chi THCS Vĩnh Kim Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
14 Lê Ngọc Hân THCS Tân Hiệp Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
15 Nguyễn Ngô Thu Trúc TP Mỹ Tho THCS Xuân Diệu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
16 Nguyễn Thị Hồng Liên TH-THCS Thới Sơn Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
17 Đỗ Thị Ngọc Hân Chợ Gạo THCS Bình Phục Nhứt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
18 Nguyễn Thị Hoài Duyên Gò Công Tây THCS Nguyễn Văn Thiều Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
19 Đinh Thị Kim Oanh TP Gò Công THCS Phường 5 Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
20 Nguyễn Thị Kim Ngọc THCS Phường 3 Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá
21 Trần Quang Trung Gò Công

Đông
THCS Võ Văn Dánh Khá Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá

22 Phan Thị Thanh Ngân THCS Võ Duy Linh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi



23 Nguyễn Thị Kim Thy THCS Thái Văn Nam Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
24 Đặng Ngọc Ẩn THCS Đoàn Hồng Phước Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
25 Võ Thị Ngọc Giàu Tân Phú Đông THCS Phú Đông Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
26 Nguyễn Thị Phương THCS Tân Phú Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

Có 26 giáo viên dự thi. Kết quả: 16: giỏi; 10: khá.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN 
(TX, TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Trần Anh Tú Cái Bè THCS An Hữu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
2 Nguyễn Hoài Tâm Cai Lậy THCS Thạnh Lộc Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
3 Nguyễn Thị Trúc Linh THCS Thạnh Lộc Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
4 Nguyễn Thị Kim Thoa

TX Cai Lậy
THCS Nhị Quý Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

5 Trương Thị Bảo Vân TH-THCS Mỹ Hạnh Đông Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
6 La Bảo Trân THCS Trừ Văn Thố Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
7 Nguyễn Thị Kim Yến Tân Phước THCS Hưng Thạnh Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
8 Phạm Thị Nghĩ

Châu Thành

THCS Phú Mỹ Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
9 Trần Thị Quế Chi THCS Tân Hội Đông Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
10 Nguyễn Luân Đôn THCS Vĩnh Kim Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá
11 Nguyễn Trần Minh Châu THCS Dưỡng Điềm Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
12 Trần Huỳnh Bá Thành TP Mỹ Tho THCS Trịnh Hoài Đức Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
13 Phạm Thanh Tuấn

Chợ Gạo
THCS Long Bình Điền Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

14 Mai Châu Thi THCS Quơn Long Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
15 Lê Kim Mỹ THCS Lương Hòa Lạc Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
16 Nguyễn Thành Tính Gò Công Tây THCS Nguyễn Văn Thiều Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
17 Huỳnh Thị Hồng Sương Gò Công

Đông

THCS Duy Linh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
18 Bùi Thị Minh Hà THCS Võ Văn Chỉnh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
19 Nguyễn Thị Tuyết Nhung THCS Nguyễn Trọng Dân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

Có 19 giáo viên dự thi. Kết quả: 10: giỏi; 09: khá.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ_LỊCH SỬ
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN 
(TX, TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Phạm Thị Xuân Đào

Cai Lậy
THCS Đoàn Thị Nghiệp Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

2 Phạm Thị Hồng Phượng THCS Mỹ Thành Nam Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
3 Phạm Thị Hồng Vân THCS Long Trung Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
4 Phạm Thị Thanh Vân TX Cai Lậy THCS Thái Thị Kim Hồng Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
5 Trần Thị Ngọc Thi THCS Võ Việt Tân Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
6 Nguyễn Văn Bảo Châu Thành THCS Đoàn Giỏi Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
7 Đặng Thị Hiếu TP Mỹ Tho THCS Lê Ngọc Hân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
8 Lê Duy Khanh THCS Lê Ngọc Hân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
9 Đào Thị Hiền Chợ Gạo THCS Thanh Bình Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
10 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Gò Công Tây THCS Huỳnh Xuân Việt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
11 Phan Trần Hoàng Thi Thơ TP Gò Công THCS Phường 2 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
12 Lê Ngọc Thảo THCS Phường 1 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
13 Bùi Công Định Gò Công

Đông
THCS Võ Văn Dánh Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

14 Phạm Minh Hiếu THCS Phùng Thanh Vân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
15 Nguyễn Thị Xương Tân Phú Đông THCS-THPT Tân Thới Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

Có 15 giáo viên dự thi. Kết quả: 06: giỏi; 09: khá.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ_ĐỊA LÍ
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN
(TX, TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Huỳnh Thị Kiều Hoa Cái Bè THCS TT Cái Bè Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
2 Nguyễn Công Trung Cai Lậy THCS Thạnh Lộc Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá
3 Lê Thị Bằng Nam Tân Phước THCS TT Mỹ Phước Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá
4 Nguyễn Thị Hạnh THCS Hưng Thạnh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
5 Nguyễn Thị Thanh Lan

Châu Thành
THCS Tân Hội Đông Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá

6 Nguyễn Thị Thanh Thảo THCS Tân Hương Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
7 Dương Thị Ý Nhi THCS Vĩnh Kim Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Trần Minh Bảo Ngọc TP Mỹ Tho THCS Lê Ngọc Hân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
9 Nguyễn Thanh Phong THCS Xuân Diệu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
10 Nguyễn Thị Kim Phượng

Chợ Gạo
THCS Bình Phục Nhứt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

11 Nguyễn Thị Yến THCS Lương Hòa Lạc Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
12 Lê Thị Cẩm THCS TT Chợ Gạo Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
13 Nguyễn Thị Lệ Uyên Gò Công Tây THCS Nguyễn Văn Thiều Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá
14 Nguyễn Thị Phương TP Gò Công THCS Phường 1 Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
15 Trương Nguyễn Nhật Hưng THCS Tân Trung Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá K.Đạt Khá
16 Trần Như Ý Gò Công

Đông
THCS Võ Văn Kiết Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

17 Lê Thị Anh Đào THCS Võ Văn Dánh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
18 Võ Trung Đang Tân Phú Đông THCS Tân Phú Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

Có 18 giáo viên dự thi. Kết quả: 10: giỏi; 08: khá.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN_VẬT LÍ
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN (TX,
TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Nguyễn Thị Kim Anh TX Cai Lậy TH-THCS Ấp Bắc Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
2 Mai Thái Hoà Tân Phước THCS Tân Lập Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
3 Nguyễn Hoài Phong Châu Thành THCS Phú Phong Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
4 Nguyễn Minh Tài Chợ Gạo THCS Quơn Long Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
5 Trần Châu Ngọc Diệp THCS TT Chợ Gạo Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
6 Lê Quốc Anh Gò Công Tây THCS Võ Đăng Được Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
7 Phùng Thị Thủy Tiên TP Gò Công THCS Phường 1 Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Phan Ngô Trọng Hiếu Gò Công Đông THCS Nguyễn Trọng Dân Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
9 Võ Văn Triệu Tân Phú Đông THCS-THPT Tân Thới Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

Có 09 giáo viên dự thi. Kết quả: 09: giỏi.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN_HÓA HỌC
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN (TX,
TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Trần Thị Diễm Hương Cái Bè THCS Tân Thanh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
2 Nguyễn Anh Dũng Châu Thành THCS Đoàn Giỏi Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
3 Trương Cẩm Hường THCS Vĩnh Kim Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
4 Nguyễn Thị Ngọc Thẫm TP Mỹ Tho THCS Học Lạc Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
5 Nguyễn Thị Kim Tuyến Chợ Gạo THCS TT Chợ Gạo Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
6 Nguyễn Thị Út Hiền THCS Bình Ninh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
7 Nguyễn Thị Yến Nhi Gò Công Tây THCS Nguyễn Thị Bảy Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
8 Lê Thị Băng Tâm Gò Công Đông THCS Võ Văn Dánh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

Có 08 giáo viên dự thi. Kết quả: 04: giỏi; 04: khá.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN_SINH HỌC
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN (TX,
TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Lê Thị Thu Hằng

Cái Bè
THCS TT Cái Bè Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

2 Trần Thị Ánh Nguyệt TH-THCS Thiện Trí Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
3 Phan Thị Thúy Hồng THCS Mỹ Hội Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
4 Hoàng Thị Thu Hoài

Cai Lậy

THCS Long Trung Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
5 Võ Thành Phát THCS Mỹ Long Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
6 Huỳnh Thị Cẩm Hường THCS Phú Cường Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
7 Mai Tấn Công THCS Tân Phong Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Lê Thị Sắm Tân Phước THCS Hưng Thạnh Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
9 Nguyễn Phạm Quế Tuyết Châu Thành THCS Vĩnh Kim Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
10 Ngô Thị Ngọc Trang

TP Mỹ Tho
THCS Xuân Diệu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

11 Trần Thị Hậu THCS Lê Ngọc Hân Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
12 Trần Thị Minh Trang THCS Lê Ngọc Hân Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
13 Trần Thị Thùy Dung TP Gò Công THCS Phường 1 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
14 Phan Thị Cẩm Hồng THCS Bình Xuân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
15 Nguyễn Thị Minh Lan Gò Công

Đông
THCS Lê Quốc Việt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

16 Phan Thị Thanh Trúc THCS Bình Ân Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
Có 16 giáo viên dự thi. Kết quả: 10: giỏi; 06: khá.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN CÔNG NGHỆ
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN (TX,
TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Huỳnh Thị Ngọc Nên Cái Bè THCS Hậu Mỹ Bắc A Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
2 Võ Thị Kim Lan THCS An Hữu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
3 Nguyễn Thị Kim Ngân Cai Lậy THCS Phan Văn Cẩm Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
4 Nguyễn Thị Ánh Tuyết TX Cai Lây TH-THCS Thanh Hòa Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
5 Phan Thị Thảo Nguyên Tân Phước THCS TT Mỹ Phước Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
6 Nguyễn Phúc Hân

Châu Thành

THCS Dưỡng Điềm Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
7 Nguyễn Thị Ngọc Mãi TH-THCS Long An Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Phan Xuân Hằng THCS Thân Cửu Nghĩa Giỏi Đạt Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi
9 Dương Thị Ngọc Hà THCS Tân Hội Đông Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
10 Phạm Hữu Duyên

TP Mỹ Tho

THCS Tân Mỹ Chánh Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
11 Nguyễn Thanh Phong THCS Xuân Diệu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
12 Trần Hải Hồng THCS Bảo Định Giỏi Đạt Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi
13 Trần Thị Ngọc Diệu TH-THCS Thới Sơn Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
14 Dương Minh Trí

Chợ Gạo
THCS Đăng Hưng Phước Giỏi Đạt Giỏi Đạt Khá Đạt Giỏi

15 Nguyễn Hoàng Việt THCS TT Chợ Gạo Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
16 Lê Hữu Nghĩa THCS Xuân Đông Giỏi Đạt Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi
17 Lê Phương Trang Gò Công Tây THCS Huỳnh Xuân Việt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Khá Đạt Giỏi
18 Nguyễn Huỳnh Mai TP Gò Công THCS Bình Đông Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
19 Đào Thị Mỹ Trinh Gò Công

Đông

THCS Võ Duy Linh Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
20 Lê Thị Bích Thủy THCS Phùng Thanh Vân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
21 Nguyễn Thị Cẩm Vân THCS Thái Văn Nam Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

Có 21 giáo viên dự thi. Kết quả: 14: giỏi; 07: khá.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN TIN HỌC
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN (TX,
TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Nguyễn Thị Phương Kiều

Cái Bè

THCS TT Cái Bè Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
2 Ngô Nguyễn Chí Thanh THCS Hậu Mỹ Trinh T.Bình Đạt T.Bình Đạt Khá Đạt T.Bình
3 Phạm Hồng Thái THCS Mỹ Đức Đông Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
4 Trần Minh Nhật TH-THCS An Thái Trung Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
5 Lê Thị Ngọc Lệ

Cai Lậy

THCS Phan Văn Cẩm Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
6 Nguyễn Thị Linh Phương THCS Đoàn Thị Nghiệp Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
7 Trương Thị Mai Xuân THCS Long Trung Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
8 Nguyễn Dương Chi THCS Nguyễn Tuấn Việt T.Bình Đạt T.Bình Đạt Khá Đạt T.Bình
9 Dương Hoàng Minh TX Cai Lậy THCS Mai Thị Út Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
10 Trần Thanh Qui Tân Phước THCS Phú Mỹ Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
11 Lê Thị Cẩm Nhung

Châu Thành

THCS Tân Hiệp Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
12 Trần Quốc Nhịn THCS Bùi Văn Hòa Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
13 Nguyễn Thị Thùy Trang THCS Tam Hiệp Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
14 Đoàn Cao Như Ý THCS Vĩnh Kim Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
15 Trần Thanh Thùy

TP Mỹ Tho

THCS Phú Thạnh Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
16 Đặng Thị Xuân Lan THCS Xuân Diệu Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
17 Nguyễn Thị  Kim Quyên THCS Bảo Định Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
18 Phạm Thị Kim Ngọc THCS Nam Định Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
19 Nguyễn Thị Thu Trang

Chợ Gạo

THCS Tịnh Hà Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
20 Phạm Nguyễn Trúc Ngân THCS Bình Phục Nhứt Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
21 Nguyễn Thị Ngọc Thêu THCS Đăng Hưng Phước Khá Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
22 Nguyễn Thị Xuân Hương THCS Quơn Long Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá



23 Cao Nguyễn Hoàng Vũ Gò Công Tây THCS Nguyễn Văn Thiều Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
24 Nguyễn Thị Hương Xuân TP Gò Công THCS Phường 5 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
25 Lê Ngọc Dung THCS Phường 2 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
26 Trần Thị Mỹ Ngân Gò Công Đông THCS Đoàn Hồng Phước Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
27 Bùi Minh Cường Tâp Phú Đông THCS-THPT Phú Thạnh Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

Có 27 giáo viên dự thi. Kết quả: 09: giỏi; 16: khá; 02: trung bình.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN (TX,
TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Nguyễn Văn Kha

Cái Bè

TH-THCS Mỹ Lương Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
2 Phan Văn Em THCS Tân Hưng Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
3 Trần Văn Họp THCS Hòa Hưng Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
4 Nguyễn Thiện Quốc THCS An Hữu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
5 Nguyễn Trần Thái Dương

Cai Lậy
THCS Phú Nhuận Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

6 Nguyễn Thị Hồng Linh THCS Nguyễn Tuấn Việt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
7 Nguyễn Văn Thừa THCS Mỹ Thành Nam Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Trà Hoàng Thanh TX Cai Lậy THCS Mai Thị Út Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
9 Lê Tấn Khoa Tân Phước THCS Phú Mỹ Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
10 Phạm Văn Tuấn THCS Tân Lập Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
11 Nguyễn Mộng Hải Quân

Châu Thành

THCS Dưỡng Điềm Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
12 Võ Văn Liêm THCS Tân Hiệp Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
13 Lê Minh Tín THCS Vĩnh Kim Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
14 Nguyễn Văn Giàu TH-THCS Bàn Long Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
15 Phạm Minh Trung TP Mỹ Tho THCS Bình Đức Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
16 Đỗ Thị Chính

Chợ Gạo
THCS Bình Phục Nhứt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

17 Nguyễn Ngọc Minh THCS Tịnh Hà Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
18 Đặng Minh Tuấn THCS Tân Bình Thạnh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
19 Nguyễn Hữu Tài Gò Công Tây THCS Nguyễn Thị Bảy Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
20 Lê Cao Cường TP Gò Công THCS Phường 2 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
21 Phạm Đức Triệu THCS Phường 1 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
22 Đoàn Văn Tiến Gò Công

Đông
THCS Đoàn Hồng Phước Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

23 Đoàn Huỳnh An THCS Gia Thuận Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi



24 Nguyễn Ngọc Linh THCS Thái Văn Nam Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
Có 24 giáo viên dự thi. Kết quả: 17: giỏi; 07: khá.
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN ÂM NHẠC
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN (TX,
TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Lê Vũ Hoàng

Cái Bè
THCS TT Cái Bè Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

2 Võ Cẩm Tú THCS Hậu Thành Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
3 Đặng Hoàng Dương TH-THCS Phan Văn Ba Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
4 Nguyễn Thị Hương

Cai Lậy

THCS Trần Minh Châu Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
5 Nguyễn Phi Cường THCS Thạnh Lộc Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
6 Nguyễn Thanh Nờ THCS Tam Bình Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
7 Ngô Trung Hiếu THCS Nguyễn Tuấn Việt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Nguyễn Thị Bích Tuyền Tân Phước THCS Hưng Thạnh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
9 Phan Thị Non Châu Thành TH-THCS Bàn Long Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
10 Dương Thị Kim Khoa

TP Mỹ Tho
THCS Lê Ngọc Hân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

11 Nguyễn Văn Long TH-THCS Thới Sơn Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
12 Nguyễn Nguyễn Tú Phương THCS Xuân Diệu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
13 Phạm Ngọc Anh Thư Chợ Gạo THCS Bình Ninh Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
14 Phạm Ngọc Tường Vi THCS Bình Phục Nhứt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
15 Phạm Ngọc Yến TP Gò Công THCS Phường 2 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
16 Phạm Thị Mỹ Hoa THCS Phường 3 Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
17 Huỳnh Kim Tiến Gò Công Đông THCS Võ Văn Chỉnh Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

Có 17 giáo viên dự thi. Kết quả: 07: giỏi; 10: khá.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO 

VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP 
TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ CHẤM THI - MÔN MĨ THUẬT
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số 13/TB-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trưởng ban Chấm thi)

TT Họ và tên GV dạy HUYỆN (TX,
TP) Đơn vị công tác

Kết quả đánh giá của các giám khảo (GK) Kết quả
thống nhấtGK1 GK2 GK3

Dạy BC Dạy BC Dạy BC
1 Nguyễn Kim Pha Cái Bè THCS An Hữu Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
2 Huỳnh Thu Trang

Cai Lậy

THCS Mỹ Thành Nam Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
3 Võ Thị Mỹ Hạnh THCS Thạnh Lộc Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
4 Nguyễn Thị Bích Thảo THCS Phú Cường Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
5 Lương Võ Ái Đan THCS Long Trung Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
6 Huỳnh Thị Thanh Nhi Tân Phước THCS TT Mỹ Phước Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
7 Phạm Thị Ngọc Diệp Châu Thành TH-THCS Bàn Long Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
8 Nguyễn Thị Kim Ngọc TP Mỹ Tho THCS Bình Đức Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
9 Nguyễn Thị Sen

Chợ Gạo
THCS Tịnh Hà Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá

10 Nguyễn Thị Kim Loan THCS An Thạnh Thủy Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
11 Trần Thị Minh Xuân THCS Đăng Hưng Phước Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
12 Nguyễn Hoài Thương Gò Công Tây THCS Nguyễn Văn Thiều Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi
13 Nguyễn Trần Kim Thơ THCS Nguyễn Thị Bảy Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
14 Hoàng Thụy Thanh Xuân TP Gò Công THCS Bình Xuân Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
15 Lê Thị Kim Phụng Gò Công

Đông

THCS Gia Thuận Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
16 Phạm Kiều Minh Anh THCS Võ Văn Chỉnh Khá Đạt Khá Đạt Khá Đạt Khá
17 Nguyễn Vũ Bá THCS Võ Duy Linh Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi Đạt Giỏi

Có 17 giáo viên dự thi. Kết quả: 06: giỏi; 11: khá.
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